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1 2063010488 Lê Thị Lan Anh DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0977828455

2 2063010488 Lê Thị Lan Anh DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010907 Report Writing 3 0977828455

3 2063010002 Nguyễn Thị Hoàng Anh DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010534 Pronunciation 2 0974032554

4 2063010002 Nguyễn Thị Hoàng Anh DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0974032554

5 2063010002 Nguyễn Thị Hoàng Anh DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010907 Report Writing 3 0974032554

6 2063010575 Nguyễn Trang Ngọc Ánh DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0909836596

7 2063010575 Nguyễn Trang Ngọc Ánh DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010907 Report Writing 3 0909836596

8 2063010001 Phạm Minh Ân DH2_K5TA2 Tín chỉ 6 010896 British and American Culture (Văn hóa Anh - Mỹ) 3 0909730099

9 2063010001 Phạm Minh Ân DH2_K5TA2 Tín chỉ 6 010902 Business Communication Skills 1 2 0909730099

10 2063010001 Phạm Minh Ân DH2_K5TA2 Tín chỉ 6 010349 Semantics (Ngữ nghĩa học) 3 0909730099

11 2063010001 Phạm Minh Ân DH2_K5TA2 Tín chỉ 6 010903 Business Communication Skills 2 2 0909730099

12 2063010001 Phạm Minh Ân DH2_K5TA2 Tín chỉ 6 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0909730099

13 2063010001 Phạm Minh Ân DH2_K5TA2 Tín chỉ 6 010907 Report Writing 3 0909730099

14 2063010280 Nguyễn Thị Phương Bình DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010645 Translation 3 3 0907944474

15 2063010280 Nguyễn Thị Phương Bình DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0907944474

16 2063010280 Nguyễn Thị Phương Bình DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010907 Report Writing 3 0907944474

17 2063010061 Trần Ngọc Công DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0906547333

18 2063010061 Trần Ngọc Công DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010907 Report Writing 3 0906547333

19 2063010579 Ngô Phước Cường DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010907 Report Writing 3 0911079389

20 2063010241 Nguyễn Minh Chí DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0976825035

21 2063010241 Nguyễn Minh Chí DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010907 Report Writing 3 0976825035

22 2063010005 Lê Thị Hồng Chín DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0906688727

23 2063010005 Lê Thị Hồng Chín DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010907 Report Writing 3 0906688727

25 2063010066 Nguyễn Ngọc Dũng DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010534 Pronunciation 2 0937117979

26 2063010066 Nguyễn Ngọc Dũng DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010907 Report Writing 3 0937117979

27 2063010065 Nguyễn Việt Dũng DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010534 Pronunciation 2 0986328737

28 2063010065 Nguyễn Việt Dũng DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010636 Grammar 3 0986328737

29 2063010065 Nguyễn Việt Dũng DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010643 Writing 3 3 0986328737

30 2063010065 Nguyễn Việt Dũng DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0986328737

31 2063010065 Nguyễn Việt Dũng DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010907 Report Writing 3 0986328737

32 2063010243 Vũ Đoàn Dương DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0901813777

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN ĐỢT 2 - NĂM 2023



2

Stt Mssv Họ và tên Lớp
Hệ đào 

tạo

Số môn 

ĐK
Mã Môn Môn đăng ký TC Số ĐT Ghi chú

33 2063010242 Trang Lê Xuân Đào DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0938354268

34 2063010242 Trang Lê Xuân Đào DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010907 Report Writing 3 0938354268

35 2063010244 Vương Thị Thu Hà DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010534 Pronunciation 2 0915629384

36 2063010244 Vương Thị Thu Hà DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010636 Grammar 3 0915629384

37 2063010244 Vương Thị Thu Hà DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010643 Writing 3 3 0915629384

38 2063010244 Vương Thị Thu Hà DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0915629384

39 2063010244 Vương Thị Thu Hà DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010907 Report Writing 3 0915629384

40 2063010006 Hoàng Thị Hải DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010534 Pronunciation 2 0932631878

41 2063010006 Hoàng Thị Hải DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0932631878

42 2063010006 Hoàng Thị Hải DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010907 Report Writing 3 0932631878

44 2063010245 Võ Tấn Hiền DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0919050649

45 2063010245 Võ Tấn Hiền DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010907 Report Writing 3 0919050649

46 2063010246 Trần Minh Hiển DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010534 Pronunciation 2 0976865666

47 2063010246 Trần Minh Hiển DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010636 Grammar 3 0976865666

48 2063010246 Trần Minh Hiển DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010643 Writing 3 3 0976865666

49 2063010246 Trần Minh Hiển DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0976865666

50 2063010246 Trần Minh Hiển DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010907 Report Writing 3 0976865666

51 2063010271 Phan Thị Hoa DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0908696596

52 2063010271 Phan Thị Hoa DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010907 Report Writing 3 0908696596

53 2063010078 Lê Thị Minh Hoàng DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010534 Pronunciation 2 0369468446

54 2063010078 Lê Thị Minh Hoàng DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0369468446

55 2063010078 Lê Thị Minh Hoàng DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010907 Report Writing 3 0369468446

57 2063010585 Đoàn Văn Hùng DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0938066879

58 2063010585 Đoàn Văn Hùng DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010907 Report Writing 3 0938066879

59 2063010486 Mai Thị Nghĩa Lê DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010896 British and American Culture (Văn hóa Anh - Mỹ) 3 0982191204

60 2063010486 Mai Thị Nghĩa Lê DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010902 Business Communication Skills 1 2 0982191204

61 2063010486 Mai Thị Nghĩa Lê DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010349 Semantics (Ngữ nghĩa học) 3 0982191204

62 2063010486 Mai Thị Nghĩa Lê DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010903 Business Communication Skills 2 2 0982191204

63 2063010486 Mai Thị Nghĩa Lê DH2_K5TA2 Tín chỉ 5 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0982191204

64 2063010010 Lê Chu Kim Long DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010534 Pronunciation 2 0342902288

65 2063010010 Lê Chu Kim Long DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010645 Translation 3 3 0342902288

66 2063010279 Lê Thị Lưu DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010534 Pronunciation 2 0854587458

67 2063010279 Lê Thị Lưu DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010636 Grammar 3 0854587458

68 2063010279 Lê Thị Lưu DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010643 Writing 3 3 0854587458

69 2063010012 Lê Thị Nga DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010534 Pronunciation 2 0982727254

70 2063010014 Trương Đức Nghĩa DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010534 Pronunciation 2 0972499299

71 2063010016 Nhan Thị Thu Nguyệt DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010534 Pronunciation 2 0909320723
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73 2063010262 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010645 Translation 3 3 0913863865

74 2063010285 Nguyễn Thị Thu Tình DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0913132404

75 2063010584 Nguyễn Thanh Tòng DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010395 English for marketing 1 3

76 2063010584 Nguyễn Thanh Tòng DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010645 Translation 3 3

77 2063010584 Nguyễn Thanh Tòng DH2_K5TA2 Tín chỉ 3 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3

78 2063010487 Trịnh Anh Tuấn DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0367981668

79 2063010131 Võ Minh Tuấn DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0918790002

80 2063010380 Phạm Thị Tùng DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0932706449

81 2063010281 Nguyễn Ngọc Thanh DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010645 Translation 3 3 0916755555

82 2063010395 Phạm Thị Hương Thảo DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0987348941

83 2063010263 Trần Thị Thêu DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0356131126

84 2063010264 Nguyễn Thịnh DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010363 Reading 3 3 0933797898

85 2063010264 Nguyễn Thịnh DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010395 English for marketing 1 3 0933797898

87 2063010382 Nguyễn Huy Thịnh DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0907945888

88 2063010272 Triệu Thị Thuận DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010395 English for marketing 1 3 0982705087

89 2063010272 Triệu Thị Thuận DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0982705087

90 2063010019 Trần Thị Thu Thủy DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010534 Pronunciation 2 0979587272

91 2063010019 Trần Thị Thu Thủy DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010395 English for marketing 1 3 0979587272

92 2063010578 Nguyễn Thị Thu Thủy DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0938893636

93 2063010022 Phạm Thị Trà DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010534 Pronunciation 2 0983151594

94 2063010022 Phạm Thị Trà DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010395 English for marketing 1 3 0983151594

95 2063010130 Lê Xuân Trúc DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010534 Pronunciation 2 0907378488

96 2063010130 Lê Xuân Trúc DH2_K5TA2 Tín chỉ 2 010395 English for marketing 1 3 0907378488

98 2063010276 Nguyễn Quang Trung DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0333908866

99 2063010394 Vũ Hoàng Trung DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010395 English for marketing 1 3 0817243456

100 2063010137 Trần Quang Vinh DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0819060708

101 2163010218 Lê Thị Thúy An DH2K6TALVS1 Tín chỉ 1 011039 Phonetics and Phonology (Ngữ âm - Âm vị học) 2

102 2063010806 Lưu Xuân Hải DH2_K5TA7 Tín chỉ 1 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0913184344

103 2063010735 Đoàn Minh Đạt DH2_K5TA7 Tín chỉ 1 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 0949681897

104 1421004545 Đinh Vũ Mai Thy DHK15QT1 Tín chỉ 3 010196 Quản trị bán hàng 3 0987927118

105 1421004545 Đinh Vũ Mai Thy DHK15QT1 Tín chỉ 3 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 0987927118

106 1421004545 Đinh Vũ Mai Thy DHK15QT1 Tín chỉ 3 010502 Quản trị đổi mới sáng tạo 2 0987927118

107 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17KT Tín chỉ 1 010315 Kế toán hành chính sự nghiệp 3

108 1964301042 Lục Thị Cẩm Hường TCK15KT1 Tín chỉ 1 010879 Tin học ứng dụng trong kế toán 3 0901001626

109 2164312047 Phạm Minh Thuận CDK17KTSN1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0852114455

110 2164312047 Phạm Minh Thuận CDK17KTSN1 Tín chỉ 3 010693 Kế toán chi phí 3 0852114455

111 2164312047 Phạm Minh Thuận CDK17KTSN1 Tín chỉ 3 010451 Hệ thống thông tin kế toán 3 0852114455
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112 2164312044 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CDK17KTSN1 Tín chỉ 2 011204 Kiểm toán nhà nước 3 0932876682

113 2164312044 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CDK17KTSN1 Tín chỉ 2 011146 Kế toán nghiệp vụ kho bạc 3 0932876682

114 2263101028 Lỷ Nhục Lan 22CDK18-KT1 Tín chỉ 2 010038 Nguyên lý kế toán 3

115 2263101028 Lỷ Nhục Lan 22CDK18-KT1 Tín chỉ 2 010697 Kế toán tài chính 1 3

116 2263102007 Đỗ Quang Khanh 22CDK18-MA1 Tín chỉ 2 010031 Kinh tế vi mô 3

117 2263102007 Đỗ Quang Khanh 22CDK18-MA1 Tín chỉ 2 011509 Hành vi người tiêu dùng 3

118 2263102009 Lý Hiền Khoa 22CDK18-MA1 Tín chỉ 2 010031 Kinh tế vi mô 3

119 2263102009 Lý Hiền Khoa 22CDK18-MA1 Tín chỉ 2 011509 Hành vi người tiêu dùng 3

120 2263102015 Võ Văn Nghĩa 22CDK18-MA1 Tín chỉ 2 010031 Kinh tế vi mô 3

121 2263102015 Võ Văn Nghĩa 22CDK18-MA1 Tín chỉ 2 011509 Hành vi người tiêu dùng 3

122 2263102005 Hoàng Trọng Hiếu 22CDK18-MA1 Tín chỉ 2 010031 Kinh tế vi mô 3

123 2263102005 Hoàng Trọng Hiếu 22CDK18-MA1 Tín chỉ 2 011509 Hành vi người tiêu dùng 3

124 2363107004 Vũ Thị Bích Ngọc 23CDK19MA1 Tín chỉ 2 010031 Kinh tế vi mô 3

125 2363107004 Vũ Thị Bích Ngọc 23CDK19MA1 Tín chỉ 2 011509 Hành vi người tiêu dùng 3

126 2363107008 Dương Thị Thanh Tuyền 23CDK19MA1 Tín chỉ 2 010031 Kinh tế vi mô 3

127 2363107008 Dương Thị Thanh Tuyền 23CDK19MA1 Tín chỉ 2 011509 Hành vi người tiêu dùng 3

128 2263106010 Văn Thị Hoài Thơm 22CDK18-QT1 Tín chỉ 2 010033 Quản trị học 3

129 2263106010 Văn Thị Hoài Thơm 22CDK18-QT1 Tín chỉ 2 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3

130 2363106003 Huỳnh Quang Huy 22CDK18-QT1 Tín chỉ 2 010033 Quản trị học 3

131 2363106003 Huỳnh Quang Huy 22CDK18-QT1 Tín chỉ 2 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3

132 2363106034 Nguyễn Thị Hoài Tân 23CDK19QT1 Tín chỉ 1 010032 Kinh tế vĩ mô 3

133 2063010030 Trần Duy Việt Cường DH2_K5TA1 Tín chỉ 2 010363 Reading 3 3

134 2063010030 Trần Duy Việt Cường DH2_K5TA1 Tín chỉ 2 010643 Writing 3 3

135 2063010523 Đồng Văn Huy DH2_K5TA6 Tín chỉ 1 010907 Report Writing 3

136 2363107008 Dương Thị Thanh Tuyền 23CDK19MA1 Tín chỉ 1 010032 Kinh tế vĩ mô 3 0938491057

137 1961311021 Phương Thị Thanh Nhanh DHK15DL1 Tín chỉ 4 010620 Nghiệp vụ nhà hàng 1 3

138 1961311021 Phương Thị Thanh Nhanh DHK15DL1 Tín chỉ 4 010875 Tin học chuyên ngành lữ hành - khách sạn - nhà hàng 3

139 1961311021 Phương Thị Thanh Nhanh DHK15DL1 Tín chỉ 4 010053 Quản trị kinh doanh khách sạn 3

140 1961311021 Phương Thị Thanh Nhanh DHK15DL1 Tín chỉ 4 010442 	Anh văn chuyên ngành 2 (Quản trị lữ hành) 3

141 2063010167 Huỳnh Như Thảo DH2_K5TA2 Tín chỉ 1 010534 Pronunciation 2 0973651307


